	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	TÊN ĐƠN VỊ…
Phụ lục số 7
KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
	TT
	Vị trí việc làm
	Năng lực, kỹ năng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	6

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành. 

	1
	Trưởng phòng/ Trưởng khoa
	 
	 

	2
	Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng khoa (ghi rõ lĩnh vực quản lý)
	 
	 

	3
	Trưởng BM 1
	 
	 

	4
	Trưởng BM 2
	 
	 

	5
	Phó Trưởng BM…
	
	

	…
	…
	
	

	II
	Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

	1
	Giảng viên
	 
	 

	2
	Giáo viên thực hành
	 
	 

	…
	…
	
	

	III
	Vị trí việc làm gắn với hỗ trợ, phục vụ
	
	 

	1
	Chuyên viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	 
	 

	2
	Kỹ thuật viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	 
	 

	3
	Nhân viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
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